
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAM LỘ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Bản án số: 22/2021/HS-ST 

Ngày 14-12-2021 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

+ Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: bà Lê Hoài Thuỷ. 

+ Các Hội thẩm nhân dân: ông Trần Vũ Minh, ông Phạm Văn Bình. 

- Thư ký phiên toà: ông Lê Văn Ngọ, Thư ký Toà án nhân dân huyện Cam Lộ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên toà: ông 

Trần Văn Đại - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 21/2021/HSST ngày 24/11/2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2021 

đối với bị cáo:  

 Họ và tên: Lê Văn H, sinh ngày 10/2/1982; tại Qu ng Trị; đăng ký thường trú: 

khu phố H, thị trấn G, tỉnh Qu ng Trị; chỗ ở hiện nay: khu phố T, Phường N, thành 

phố Đ, tỉnh Qu ng Trị; nghề nghiệp: không nghề; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T, sinh 

năm 1947 và bà Trương Thị H, sinh năm: 1953, đều trú tại: khu phố T, Phường N, 

thành phố Đ, tỉnh Qu ng Trị; có vợ (đã ly hôn) và 03 con, tiền án, tiền sự: không có. 

 Quá trình b n thân: 

 Ngày 21/6/2001 bị Tòa án nhân dân tỉnh Qu ng Trị xét xử về tội "Cướp tài 

s n", xử phạt 03 năm tù; chấp hành án tại Trại giam Bình Điền, đến ngày 14/6/2004 

chấp hành xong hình phạt tù; 

 Ngày 12/9/2017 bị Công an thành phố Đông Hà xử phạt vi phạm hành chính 

bằng hình thức phạt tiền về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 09/7/2017 

tại khu phố 9, Phường 1, TP.Đông Hà, Qu ng Trị, đã thi hành xong ngày 29/8/2017; 

 Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/7/2021 tại 

Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Vào kho ng 16 giờ 30 phút ngày 15/7/2021, Trần Lâm B ở thị trấn Gio Linh sử 

dụng số điện thoại 0357.022.674 gọi đến số điện thoại của Lê Văn H là 0911.253.252 
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mua 05 viên ma túy loại hồng phiến, với giá 200.000 đồng để sử dụng. Lúc này, H có 

48 viên ma túy loại hồng phiến gói trong m nh ni lon, bỏ trong vỏ bao thuốc lá JET 

(Ngày 14/7/2021 H mua của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực gần 

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Qu ng Trị vào với số lượng 49 viên, 

giá 1.000.000 đồng, H đã sử dụng 01 viên, còn 48 viên), H lấy ra 05 viên bỏ vào  

đoạn ống hút nhựa màu trắng đục để bán cho B. Đến kho ng 20 giờ cùng ngày, B gọi 

điện cho H báo đang từ Gio Linh vào thành phố Đông Hà để lấy ma túy, H điều khiển 

xe mô tô biển kiểm soát 74C1-419.11 chạy trên Quốc lộ 1A theo hướng Đông Hà - 

Cam Lộ. Khi qua khỏi cầu Mỹ Hòa thì H điều khiển xe quay lại dừng bên lề đường, 

hướng Gio Linh - Cam Lộ tại Km753 + 129 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn An Bình, 

xã Thanh An, huyện Cam Lộ để chờ B vào mua bán ma túy. Vào lúc 20 giờ 15 phút 

cùng ngày, khi Lê Văn H đang chờ Trần Lâm B vào để giao ma túy thì bị Công an 

huyện Cam Lộ bắt qu  tang và thu giữ 47 viên nén màu hồng và 01 viên nén màu xanh 

nghi là ma túy tổng hợp. 

Ngoài ra, vào kho ng buổi trưa ngày 13/7/2021, Trần Lâm B gọi điện cho Lê 

Văn H (số điện thoại của B và H như đã nêu trên) mua 05 viên ma túy loại hồng phiến 

(H mua của người đàn ông quen biết tại khu vực gần Bệnh viện Chuyên khoa Lao và 

bệnh phổi tỉnh Qu ng Trị, số lượng 10 viên), với giá 200.000 đồng để sử dụng. Đến 

kho ng 20 giờ cùng ngày, tại cầu vượt đường sắt nằm trên Quốc lộ 9 nối dài tránh Bắc 

Đông Hà thuộc địa phận xã Thanh An, Cam Lộ, Qu ng Trị, Lê Văn H đã bán cho 

Trần Lâm B 05 viên ma túy loại hồng phiến, với giá 200.000 đồng, số ma túy còn lại H 

đã sử dụng hết. 

Tại b n kết luận giám định số 767/KLGĐ ngày 20/7/2021 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Qu ng Trị kết luận: 42 viên nén màu hồng trong túi ni lon ký hiệu 

1 có khối lượng 4,1868 gam là ma túy loại Methamphetamine; 05 viên nén màu hồng 

trong túi ni lon ký hiệu 3 có khối lượng 0,5164 gam là ma túy loại Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất Ma túy nằm trong danh mục II, STT: 323 Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

01 viên nén màu xanh trong túi ni lon ký hiệu 2 có khối lượng 0,1064 gam. 

Không tìm thấy chất ma túy trong viên nén màu xanh. 

Tại b n cáo trạng số 21/CT-VKSCL ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Cam Lộ đã truy tố bị cáo Lê Văn H về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại điểm b kho n 2 Điều 251 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b 

kho n 2 Điều 251; Điều 38; điểm s, r kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

- Xử phạt bị cáo Lê Văn H từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. 
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 - Về vật chứng: 

 + Tịch thu, tiêu hủy:  

Số vật chứng sau giám định được niêm phong trong túi có ký hiệu mã số PS3A 

103297.  

 01 vỏ bao thuốc lá màu trắng, nhãn hiệu JET, 01 túi ni lon trong suốt, 01 m nh 

ni lon màu xanh lá cây, 01 đoạn ống hút bằng nhựa, màu trắng đục, 01 thẻ sim 

Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200010889865960. 

 + Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6.1, 

kiểu máy TA-1043. 

Các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam 

Lộ, theo biên b n giao nhận vật chứng và biên b n mở niêm phong ngày 09/12/2021.  

+ Buộc bị cáo ph i nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có là 

200.000đồng để nộp ngân sách nhà nước. 

- Về án phí: Bị cáo ph i chịu 200.000 đồng án phí HSST. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

 [1] Ngày 15/7/2021, Lê Văn H bị bắt qu  tang đưa 48 viên nén màu hồng là ma 

túy loại Methamphetamine có khối lượng 4,7032g bán cho người khác tại xã Cam An, 

huyện Cam Lộ. Ngoài ra, vào kho ng ngày 13/7/2021, H có bán cho Trần Lâm B 05 

viên ma túy loại hồng phiến. Hành vi nêu trên của Lê Văn H đã đủ yếu tố cấu thành 

tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết tăng nặng định khung phạm tội 

nhiều lần được quy định tại điểm b kho n 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. Điều luật có 

khung hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc 

quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy. Xâm phạm đến trật tự xã hội, gieo rắc 

nạn ma túy đến nhiều gia đình,  nh hưởng sức khỏe của cộng đồng. Tình hình mua 

bán và sử dụng ma túy ngày càng gia tăng trên địa bàn huyện Cam Lộ nên cần ph i 

xử nghiêm đối với bị cáo, nhưng cũng xem xét cho bị cáo quá trình điều tra cũng như 

tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo; tự thú hành vi mua bán ma túy 

ngày 13/7/2021 nên bị cáo được hưởng tình tiết gi m nhẹ được quy định điểm s, r 

kho n 1 Điều 51 BLHS nhưng cũng cần xử bị cáo với mức án thật nghiêm và cách ly 

bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung.  

 [3] Về vật chứng: Quá trình điều tra cơ quan Công an đã thu giữ:  

 47 viên nén màu hồng, trên bề mặt mỗi viên có chữ WY,  01 viên nén màu xanh, 

dạng hình tròn, trên bề mặt có chữ WY số vật chứng trên là vật cấm tàng trữ, lưu hành 
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cần tịch thu và tiêu hủy. Số vật chứng trên sau giám định được niêm phong trong túi 

có ký hiệu mã số PS3A 103297. Căn cứ điểm a, kho n 2 Điều 106 BLTTHS. 

 01 vỏ bao thuốc lá màu trắng, nhãn hiệu JET, 01 túi ni lon trong suốt, 01 m nh 

ni lon màu xanh lá cây, 01 đoạn ống hút bằng nhựa, màu trắng đục, 01 thẻ sim 

Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200010889865960 là vật không có giá trị sử 

dụng nên tịch thu tiêu hủy. Căn cứ điểm a, c kho n 2 Điều 106 BLTTHS.  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6.1, kiểu máy TA-1043 dùng vào việc 

phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước. Căn cứ điểm a  kho n 2 Điều 106 

BLTTHS. 

Các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam 

Lộ, theo biên b n giao nhận vật chứng và biên b n mở niêm phong ngày 09/12/2021.  

[4] Số tiền do phạm tội mà có từ việc bán ma túy là 200.000đồng, cần buộc bị 

cáo H nộp lại, nộp ngân sách nhà nước, căn cứ vào điểm b kho n 2 Điều 106 

BLTTHS. 

[5] Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ của bị cáo 01 xe máy nhãn hiệu 

Yamaha Exciter màu đen biển kiểm soát 74C1-419.11, xe này của anh Lê Văn H, H 

dùng vào việc phạm tội nhưng anh H không biết và 500.000 đồng của bị cáo không liên 

quan đến hành vi phạm tội. Vì vậy, trong quá trình điều tra, Cơ quan C nh sát điều tra 

Công an huyện Cam Lộ đã tr  lại xe mô tô cho anh H và tiền cho H. Nay không ai có 

yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [6] Về thủ tục tố tụng: Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

       Thời hạn tạm giam bị cáo đã hết nên cần ra quyết định tạm giam bị cáo với thời 

hạn 45 ngày để b o đ m thi hành án.    

[7] Về án phí: Bị cáo Lê Văn H ph i chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b kho n 2 Điều 251, điểm s, r kho n 1 Điều 51; Điều 38; điểm a, 

b, c Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c kho n 2 Điều 106 BLTTHS năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016:  

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Xử 

phạt bị cáo Lê Văn H 07 (b y) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

tạm giữ, tạm giam 16/7/2021. 
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 - Về vật chứng: 

 + Tịch thu, tiêu hủy:  

Số vật chứng sau giám định được niêm phong trong túi có ký hiệu mã số PS3A 

103297.  

01 vỏ bao thuốc lá màu trắng, nhãn hiệu JET, 01 túi ni lon trong suốt, 01 m nh 

ni lon màu xanh lá cây, 01 đoạn ống hút bằng nhựa, màu trắng đục, 01 thẻ sim 

Vinaphone, trên sim có in dãy số 89840200010889865960. 

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:  

01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6.1, kiểu máy TA-1043. 

Các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam 

Lộ, theo biên b n giao nhận vật chứng và biên b n mở niêm phong ngày 09/12/2021.  

+ Buộc bị cáo ph i nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có là 

200.000đồng để nộp ngân sách nhà nước. 

- Về án phí: Bị cáo Lê Văn H ph i chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo b n án trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 
- Bị cáo;  

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Qu ng Trị; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ; 

- TAND tỉnh Qu ng Trị; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 

  

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Hoài Thủy 

 


